
STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM THỰC HIỆN QUÝ II LŨY KẾ ĐẾN 30/6/2026

A B 1 2 3 4=2/1

I TỔNG SỐ THU                   218,445.0                     62,996.0                     167,987.2              28.8 

1 Các khoản thu xã hưởng 100%                          3,009.0                          356.2                            413.3              11.8 

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ                        13,754.0                     12,060.9                       17,590.9              87.7 

3 Thu bổ sung                   201,682.0                     50,578.9                     139,249.8              25.1 

- Thu bổ sung cân đối                      200,602.0                    50,150.4                    100,301.0              25.0 

- Thu bổ sung có mục tiêu                      1,080.0                         428.5                      38,948.8              39.7 

4 Thu chuyển nguồn                       10,733.2 

5 Thu kết dư ngân sách năm trước                                -                                    -   

II TỔNG SỐ CHI                   218,445.0                     66,930.5                     139,416.7              30.6 

1 Chi đầu tư phát triển                          5,074.0                     10,221.4                       28,928.0            201.4 

2 Chi thường xuyên                      209,088.0                     54,236.1                     108,015.7              25.9 

3 Dự phòng                          4,283.0                       2,473.0                         2,473.0              57.7 

UBND XÃ HỒNG CHÂU Biểu số 113/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ II NĂM 2026

Đơn vị: triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Hồng Châu)
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A B 1 2 3 4 5 6 7=3/1 8=4/2

TỔNG THU     234,527.0    218,445.0      72,611.2     62,996.0     194,417.3     167,987.2         31.0         28.8 

I Các khoản thu 100%         2,280.0        1,600.0          533.1         356.2           748.6           413.3         23.4         22.3 

Phí, lệ phí            430.0           430.0            62.1           35.0             83.5             60.3         14.4           8.1 

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản 

khác
        1,000.0        1,000.0          310.8         310.8           310.8           310.8         31.1         31.1 

Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà 

nước theo quy định

Đóng góp của nhân dân theo quy định

Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân

Thu khác            850.0           170.0          160.2           10.4           354.3             42.2         18.8           6.1 

II
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm 

(%)
      30,565.0      15,163.0      21,500.9     12,060.9       43,685.7       17,590.9         70.3         79.5 

1 Các khoản thu phân chia       30,565.0      15,163.0      21,500.9     12,060.9       43,685.7       17,590.9         70.3         79.5 

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp            320.0           320.0          171.2         171.2           196.8           196.8         53.5         53.5 

Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình

Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh

Lệ phí trước bạ nhà, đất         4,950.0        3,020.0        1,352.9         836.1        2,417.2        1,568.8         27.3         27.7 

Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai 

trò chủ đạo
         161.5           314.6 

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài
         100.9           687.6 

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh       12,180.0        6,577.0        2,495.9       1,347.8        5,122.4        2,766.2         20.5         20.5 

Thuế thu nhập cá nhân        1,037.1        2,043.7               8.9 

Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan thuế thực hiện

Thu tiền sử dụng đất       12,685.0        5,074.0      16,031.9       9,664.4       32,753.9       13,008.8       126.4       190.5 

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước            430.0           172.0          149.5           41.4           149.5             41.4         34.8         24.1 

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định

III
Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã 

(nếu có)

IV Thu chuyển nguồn       10,733.2       10,733.2 

V Thu kết dư ngân sách năm trước

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên     201,682.0    201,682.0      50,577.2     50,578.9     139,249.8     139,249.8         25.1         25.1 

- Thu bổ sung cân đối     200,602.0    200,602.0      50,150.4     50,150.4     100,301.0     100,301.0         25.0         25.0 

- Thu bổ sung có mục tiêu         1,080.0        1,080.0          426.8         428.5       38,948.8       38,948.8         39.5         39.7 
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TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX
TỔNG 

SỐ
XDCB TX

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=4/1 11=5/2 12=6/3

TỔNG CHI    218,445.0       5,074.0     213,371.0    66,930.5     10,221.4     56,709.1      139,416.7     28,928.0     110,488.7        30.6     201.4        26.6 

Trong đó 

1 Chi giáo dục    112,956.0     112,956.0    29,947.9       2,583.2     27,364.7        56,792.1       4,965.7       51,826.4        26.5        24.2 

2 Chi khoa học và công nghệ            390.0            390.0               -                     -              -             -   

3 Chi y tế         6,461.0         6,461.0      1,438.6       1,438.6          2,919.9         2,919.9        22.3        22.3 

4 Chi văn hóa, thông tin         1,230.0         1,230.0         358.5          358.5          2,648.9         2,648.9        29.1        29.1 

5 Chi phát thanh, truyền thanh            300.0            300.0         112.2          112.2             112.2            112.2        37.4        37.4 

6 Chi thể dục thể thao            355.0            355.0         122.4          122.4             122.4            122.4        34.5        34.5 

7 Chi bảo vệ môi trường         1,089.0         1,089.0         848.1          848.1             848.1            848.1        77.9        77.9 

8 Chi các hoạt động kinh tế      17,856.0       17,856.0    15,217.6       7,638.2       7,579.4        31,768.3     23,962.3         7,806.0        85.2        42.4 

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý 

Nhà nước, Đảng, đoàn thể 
     27,561.0       27,561.0      8,329.6       8,329.6        20,568.6       20,568.6        30.2        30.2 

10 Chi an ninh, quốc phòng         5,029.0         5,029.0      1,790.3       1,790.3          2,774.1         2,774.1        35.6        35.6 

11 Chi cho công tác xã hội      34,821.0       34,821.0      5,685.3       5,685.3        17,782.1       17,782.1        16.3        16.3 

12 Chi khác         1,040.0         1,040.0         607.0          607.0             607.0            607.0        58.4        58.4 

13 Dự phòng ngân sách         4,283.0         4,283.0      2,473.0       2,473.0          2,473.0         2,473.0        57.7        57.7 

SO SÁNH

 THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ II NĂM 2026
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